
THỜI KHÓA BIỂU Nhân bản của TKB có mã: 227 NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 6/9/2021

Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

1 Chào cờ-VTMHương Chào cờ-NTKTrâm Chào cờ-PTTTrúc Chào cờ-TDMy Chào cờ-NTBông Chào cờ-PTMGiang Chào cờ-BTTLinh Chào cờ-NNTuyết

2 SHL-VTMHương SHL-NTKTrâm SHL-PTTTrúc SHL-TDMy SHL-NTBông SHL-PTMGiang SHL-BTTLinh SHL-NNTuyết
3 Hóa học-NDTuyết Toán-VTHNhung Anh Văn-TTMNhi Anh Văn-TDMy Toán-PLTQuang Ngữ văn-BTLTrang Hóa học-NTNKiều Vật lí-TTNThắm

4 Anh Văn-NTTTiên Toán-VTHNhung Anh Văn-TTMNhi Ngữ văn-HTAnh Anh Văn-TTHHoan Địa Lí-NTDiễm Vật lí-BTTLinh Toán-NĐKhoa
5 Toán-PLTQuang Vật lí-BTTLinh Vật lí-NTBông Vật lí-TTNThắm Ngữ văn-HTAnh Toán-ĐTTNgân Toán-VTHNhung Toán-NĐKhoa

S

1 Nghề-NTDũng Nghề-GVCongNghe Nghề-BTMTuyền

2 Nghề-NTDũng Nghề-GVCongNghe Nghề-BTMTuyền

3 Nghề-NTDũng Nghề-GVCongNghe Nghề-BTMTuyền

4
5

2

C

1 Sinh học-TNĐKhánh Anh Văn-BTThủy GD QP-AN-LPNhật Hóa học-LNCường Anh Văn-TTHHoan Sinh học-TNHThơ Ngữ văn-PCCông Ngữ văn-NTKHằng

2 GDCD-NRĐMin Anh Văn-BTThủy Sinh học-MHTuấn Ngữ văn-HTAnh Hóa học-NDTuyết Vật lí-PTMGiang Ngữ văn-PCCông Ngữ văn-NTKHằng

3 Hóa học-NDTuyết Ngữ văn-NTKTrâm Hóa học-PTTTrúc Ngữ văn-HTAnh Sinh học-MHTuấn Hóa học-NTNKiều Anh Văn-GVTA Anh Văn-NNBChâu

4 Ngữ văn-VTMHương Ngữ văn-NTKTrâm Anh Văn-TTMNhi Công nghệ-BTMTuyền Vật lí-NTBông Anh Văn-TTHHoan Hóa học-NTNKiều Anh Văn-NNBChâu

5 Ngữ văn-VTMHương Hóa học-NHTVinh Vật lí-NTBông GDCD-NRĐMin Ngữ văn-HTAnh Anh Văn-TTHHoan Sinh học-TNHThơ Hóa học-NNTuyết

S

1 Nghề-NTDũng
2 Nghề-NTDũng
3 Nghề-NTDũng
4
5

3

C

1 Lịch Sử-LTHồng Toán-VTHNhung GDCD-NRĐMin Địa Lí-CSNy Anh Văn-TTHHoan Lịch Sử-NHạnh Anh Văn-GVTA Sinh học-TNĐKhánh

2 GD QP-AN-PTHNhung Toán-VTHNhung Địa Lí-CSNy Lịch Sử-LTHồng Anh Văn-TTHHoan Toán-ĐTTNgân Anh Văn-GVTA Tin học-LVToàn

3 Tin học-NTHằng Anh Văn-BTThủy Anh Văn-TTMNhi Anh Văn-TDMy Địa Lí-CSNy Công nghệ-NTDũng GDCD-NRĐMin Tin học-LVToàn

4 Toán-PLTQuang Anh Văn-BTThủy Toán-HTNPhượng Toán-PDNguyen Lịch Sử-LTHồng Anh Văn-TTHHoan Công nghệ-NTDũng GD QP-AN-VTTuân

5 Toán-PLTQuang GD QP-AN-PTHNhung Toán-HTNPhượng Sinh học-MHTuấn Công nghệ-GVCongNghe Anh Văn-TTHHoan Toán-VTHNhung Lịch Sử-NHạnh

S

1 Nghề-LVToàn Nghề-TQChiến

2 Nghề-LVToàn Nghề-TQChiến

3 Nghề-LVToàn Nghề-TQChiến

4
5

4

C

1 Anh Văn-NTTTiên Sinh học-TNHThơ Toán-HTNPhượng Ngữ văn-HTAnh Thể dục-GVGDTC Ngữ văn-BTLTrang Anh Văn-GVTA Ngữ văn-NTKHằng

2 Anh Văn-NTTTiên Hóa học-NHTVinh Toán-HTNPhượng Ngữ văn-HTAnh Thể dục-GVGDTC Ngữ văn-BTLTrang GD QP-AN-VTTuân Địa Lí-NTDiễm

3 Ngữ văn-VTMHương Ngữ văn-NTKTrâm Tin học-TQChiến Tin học-LVToàn Toán-PLTQuang Hóa học-NTNKiều Toán-VTHNhung Vật lí-TTNThắm

4 Ngữ văn-VTMHương Địa Lí-NTTLoan Ngữ văn-PCCông Thể dục-GVGDTC Toán-PLTQuang Toán-ĐTTNgân Tin học-NTHằng Thể dục-NTYTươi

5 Toán-PLTQuang Toán-VTHNhung Ngữ văn-PCCông Thể dục-GVGDTC Ngữ văn-HTAnh Tin học-TQChiến Tin học-NTHằng Thể dục-NTYTươi

S

1 Nghề-GVCongNghe Nghề-LVToàn
2 Nghề-GVCongNghe Nghề-LVToàn
3 Nghề-GVCongNghe Nghề-LVToàn
4
5

5

C

1 Địa Lí-NTDiễm Ngữ văn-NTKTrâm Ngữ văn-PCCông Toán-PDNguyen Vật lí-NTBông Thể dục-GVGDTC Thể dục-NTYTươi Công nghệ-NTDũng

2 Toán-PLTQuang Ngữ văn-NTKTrâm Ngữ văn-PCCông Toán-PDNguyen Tin học-TMThanh Thể dục-GVGDTC Thể dục-NTYTươi GDCD-NRĐMin

3 Tin học-NTHằng Công nghệ-GVCongNghe Hóa học-PTTTrúc Vật lí-TTNThắm GD QP-AN-LPNhật Tin học-TQChiến Địa Lí-NTDiễm Toán-NĐKhoa
4 Công nghệ-NTDũng Tin học-TMThanh Công nghệ-BTMTuyền Hóa học-LNCường Toán-PLTQuang Vật lí-PTMGiang Ngữ văn-PCCông Ngữ văn-NTKHằng

5 Vật lí-PTMGiang GDCD-NRĐMin Tin học-TQChiến GD QP-AN-LPNhật Toán-PLTQuang GD QP-AN-VTTuân Ngữ văn-PCCông Ngữ văn-NTKHằng

S

1
2
3
4
5

6

C

1 Vật lí-PTMGiang Vật lí-BTTLinh Ngữ văn-PCCông Tin học-LVToàn Tin học-TMThanh GDCD-NRĐMin Lịch Sử-LTHồng Hóa học-NNTuyết

2 Ngữ văn-VTMHương Tin học-TMThanh Lịch Sử-LTHồng Anh Văn-TDMy GDCD-NRĐMin Ngữ văn-BTLTrang Toán-VTHNhung Anh Văn-NNBChâu

3 Anh Văn-NTTTiên Lịch Sử-LTHồng Toán-HTNPhượng Anh Văn-TDMy Hóa học-NDTuyết Ngữ văn-BTLTrang Toán-VTHNhung Anh Văn-NNBChâu

4 Toán-PDNguyen Ngữ văn-HTAnh Toán-ĐTTNgân Vật lí-BTTLinh Toán-NĐKhoa
5 Toán-PDNguyen Ngữ văn-HTAnh Toán-ĐTTNgân Ngữ văn-PCCông Toán-NĐKhoa

S

1
2
3
4
5

7

C
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HIỆU TRƯỞNG
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Thứ Buổi Tiết 11A9 11A10 11A11

1 Chào cờ-ĐTTNgân Chào cờ-TNĐKhánh Chào cờ-NNBChâu

2 SHL-ĐTTNgân SHL-TNĐKhánh SHL-NNBChâu

3 Toán-ĐTTNgân Vật lí-BTTLinh Anh Văn-NNBChâu

4 Anh Văn-BTThủy Ngữ văn-NTKTrâm Hóa học-NTNKiều

5 Anh Văn-BTThủy Ngữ văn-NTKTrâm Hóa học-NTNKiều

S

1
2
3
4
5

2

C

1 Công nghệ-BTMTuyền Hóa học-NDTuyết Thể dục-NHNam

2 Hóa học-NHTVinh Công nghệ-BTMTuyền Thể dục-NHNam

3 GD QP-AN-VTTuân Anh Văn-TTMNhi Ngữ văn-PCCông

4 Ngữ văn-NTKHằng Sinh học-TNĐKhánh Vật lí-BTÁPhương

5 Ngữ văn-NTKHằng Ngữ văn-NTKTrâm Vật lí-BTÁPhương

S

1 Nghề-BTMTuyền

2 Nghề-BTMTuyền

3 Nghề-BTMTuyền

4
5

3

C

1 Anh Văn-BTThủy Toán-PDNguyen Địa Lí-NTTLoan

2 Anh Văn-BTThủy Toán-PDNguyen Lịch Sử-NHạnh

3 Toán-ĐTTNgân Lịch Sử-NHạnh Sinh học-TNĐKhánh

4 Sinh học-TNĐKhánh Anh Văn-TTMNhi Tin học-LVToàn

5 Địa Lí-NTTLoan GDCD-NRĐMin Toán-NĐKhoa

S

1 Nghề-NTDũng
2 Nghề-NTDũng
3 Nghề-NTDũng
4
5

4

C

1 Vật lí-TTNThắm Tin học-TQChiến Tin học-LVToàn

2 Toán-ĐTTNgân Tin học-TQChiến Toán-NĐKhoa
3 Ngữ văn-NTKHằng Toán-PDNguyen Ngữ văn-PCCông

4 Ngữ văn-NTKHằng Ngữ văn-NTKTrâm Anh Văn-NNBChâu

5 Hóa học-NHTVinh Ngữ văn-NTKTrâm Anh Văn-NNBChâu

S

1 Nghề-TQChiến

2 Nghề-TQChiến

3 Nghề-TQChiến

4
5

5

C

1 Vật lí-TTNThắm Thể dục-NHNam GD QP-AN-VTTuân

2 Lịch Sử-NHạnh Thể dục-NHNam Công nghệ-NTDũng

3 Ngữ văn-NTKHằng GD QP-AN-VTTuân Ngữ văn-PCCông

4 Thể dục-NTYTươi Toán-PDNguyen GDCD-ƯHNHiền

5 Thể dục-NTYTươi Toán-PDNguyen Toán-NĐKhoa

S

1
2
3
4
5

6

C

1 Toán-ĐTTNgân Anh Văn-TTMNhi Toán-NĐKhoa
2 Toán-ĐTTNgân Anh Văn-TTMNhi Toán-NĐKhoa
3 Tin học-LVToàn Vật lí-BTTLinh Ngữ văn-PCCông

4 Tin học-LVToàn Địa Lí-NTTLoan Ngữ văn-PCCông

5 GDCD-NRĐMin Hóa học-NDTuyết Anh Văn-NNBChâu

S

1
2
3
4
5

7

C
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